TỈNH GIA LAI
DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	77
	23

	
	
	Xã KV II
	70
	227

	
	
	Xã KV III
	75
	414

	
	
	TOÀN TỈNH
	222
	664

	I
	THÀNH PHỐ PLEIKU
	
	
	

	1
	
	Phường Chi Lăng
	I
	0

	2
	
	Phường Diên Hồng
	I
	0

	3
	
	Phường Đống Đa
	I
	0

	4
	
	Phường Hoa Lư
	I
	0

	5
	
	Phường Hội Phú
	I
	0

	6
	
	Phường Hội Thương
	I
	0

	7
	
	Phường IaKring
	I
	0

	8
	
	Phường Phù Đổng
	I
	0

	9
	
	Phường Tây Sơn
	I
	0

	10
	
	Phường Thắng Lợi
	I
	0

	11
	
	Phường Thống Nhất
	I
	0

	12
	
	Phường Trà Bá
	I
	0

	13
	
	Phường Yên Đỗ
	I
	0

	14
	
	Phường Yên Thế
	I
	0

	15
	
	Xã An Phú
	I
	0

	16
	
	Xã Biển Hồ
	I
	0

	17
	
	Xã Chư Á
	I
	0

	18
	
	Xã Chư Hdrông
	I
	0

	19
	
	Xã Diên Phú
	I
	0

	20
	
	Xã Gào
	I
	0

	21
	
	Xã la Kênh
	I
	0

	22
	
	Xã Tân Sơn
	I
	0

	23
	
	Xã Trà Đa
	I
	0

	II
	THỊ XÃ AYUN PA
	
	
	

	1
	
	Phường Cheo Reo
	I
	0

	2
	
	Phường Đoàn Kết
	I
	0

	3
	
	Phường Hòa Bình
	I
	0

	4
	
	Phường Sông Bờ
	I
	0

	5
	
	Xã la Rbol
	II
	2

	6
	
	Xã Chư Băh
	II
	2

	7
	
	Xã la Rtô
	II
	2

	8
	
	Xã la Sao
	II
	2

	III
	THỊ XÃ AN KHÊ
	
	
	

	1
	
	Phường An Bình
	I
	0

	2
	
	Phường An Phú
	I
	0

	3
	
	Phường An Phước
	I
	0

	4
	
	Phường An Tân
	I
	0

	5
	
	Phường Ngô Mây
	I
	0

	6
	
	Phường Tây Sơn
	I
	0

	7
	
	Xã Cửu An
	I
	0

	8
	
	Xã Song An
	I
	0

	9
	
	Xã Thành An
	I
	0

	10
	
	Xã Tú An
	I
	0

	11
	
	Xã Xuân An
	I
	0

	IV
	HUYỆN CHƯ PRÔNG
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Chư Prông
	I
	0

	2
	
	Xã Bàu Cạn
	I
	0

	3
	
	Xã la Bang
	I
	2

	4
	
	Xã la Băng
	I
	0

	5
	
	Xã la Kly
	I
	0

	6
	
	Xã la Vê
	I
	0

	7
	
	Xã Thăng Hưng
	I
	0

	8
	
	Xã Bình Giáo
	II
	2

	9
	
	Xã la Boong
	II
	3

	10
	
	Xã la Drang
	II
	4

	11
	
	Xã la Lâu
	II
	2

	12
	
	Xã la Me
	II
	1

	13
	
	Xã la Pia
	II
	3

	14
	
	Xã la Piơr
	II
	4

	15
	
	Xã la Phìn
	II
	3

	16
	
	Xã la Tôr
	II
	6

	17
	
	Xã la Ga
	III
	3

	18
	
	Xã la Mơ
	III
	2

	19
	
	Xã la O
	III
	3

	20
	
	Xã la Puch
	III
	3

	V
	HUYỆN CHƯ PĂH
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Phú Hòa
	I
	0

	2
	
	Xã Chư Jôr
	I
	0

	3
	
	Xã Hòa Phú
	I
	0

	4
	
	Xã la Ly
	I
	2

	5
	
	Xã Nghĩa Hòa
	I
	1

	6
	
	Xã Nghĩa Hưng
	I
	2

	7
	
	Xã la Ka
	II
	3

	8
	
	Xã la Khươl
	II
	7

	9
	
	Xã la Mơ Nông
	II
	2

	10
	
	Xã la Nhin
	n
	2

	11
	
	Xã la Phí
	II
	10

	12
	
	Xã Chư Đang Ya
	III
	4

	13
	
	Xã Đăk TơVer
	III
	3

	14
	
	Xã Hà Tây
	III
	9

	15
	
	Xã la Kreng
	III
	3

	VI
	HUYỆN CHƯ SÊ
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Chư Sê
	I
	0

	2
	
	Xã la Glai
	I
	0

	3
	
	Xã la Hlốp
	I
	0

	4
	
	Xã la Ko
	I
	0

	5
	
	Xã Bar Măih
	II
	3

	6
	
	Xã Bờ Ngoong
	II
	2

	7
	
	Xã Chư Pơng
	II
	2

	8
	
	Xã Dun
	II
	1

	9
	
	Xã la Blang
	II
	4

	10
	
	Xã la Pal
	II
	3

	11
	
	Xã la Tiêm
	II
	2

	12
	
	Xã AlBă
	III
	7

	13
	
	Xã Ayun
	III
	13

	14
	
	Xã HBông
	III
	7

	15
	
	Xã Kông Htok
	III
	6

	VII
	HUYỆN CHƯ PƯH
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Nhơn Hòa
	I
	2

	2
	
	Xã la Blứ
	I
	1

	3
	
	Xã la Hrú
	I
	0

	4
	
	Xã la Le
	II
	4

	5
	
	Xã la Phang
	II
	5

	6
	
	Xã Chư Don
	III
	3

	7
	
	Xã la Dreng
	III
	ò

	8
	
	Xã la Hla
	III
	4

	9
	
	Xã la Rong
	III
	3

	VIII
	HUYỆN ĐAK ĐOA
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Đak Đoa
	I
	0

	2
	
	Xã Glar
	I
	0

	ỏ
	
	Xã Hà Bầu
	I
	0

	4
	
	Xã Hải Yang
	I
	0

	5
	
	Xã Nam Yang
	I
	0

	6
	
	Xã Tân Bình
	I
	0

	7
	
	Xã ADơk
	II
	4

	8
	
	Xã Đak Krong
	II
	2

	9
	
	Xã Đak Sơmei
	II
	2

	10
	
	Xã H'Neng
	II
	3

	11
	
	Xã la Băng
	II
	4

	12
	
	Xã K'Dang
	II
	1

	13
	
	Xã Hà Đông
	III
	4

	14
	
	Xã Hnol
	III
	3

	15
	
	Xã la Pết
	III
	6

	16
	
	Xã Kon Gang
	III
	8

	17
	
	Xã Trang
	III
	7

	IX
	HUYỆN ĐỨC CƠ
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Chư Ty
	I
	0

	2
	
	Xã la Din
	II
	7

	3
	
	Xã la Krêl
	II
	5

	4
	
	Xã la Kriêng
	II
	7

	5
	
	Xã la Dom
	II
	1

	6
	
	Xã la Kla
	II
	5

	7
	
	Xã la Nan
	II
	3

	8
	
	Xã la Dơk
	III
	7

	9
	
	Xã la Lang
	III
	4

	10
	
	Xã la Pnôn
	III
	3

	X
	HUYỆN ĐAK PƠ
	
	
	

	1
	
	Xã Cư An
	I
	0

	2
	
	Xã Tân An
	I
	0

	3
	
	Xã An Thành
	II
	3

	4
	
	Xã Đak Pơ
	II
	4

	5
	
	Xã Hà Tam
	II
	1

	6
	
	Xã Phú An
	II
	1

	7
	
	Xã Ya Hội
	III
	10

	8
	
	Xã Yang Bắc
	III
	14

	XI
	HUYỆN PHÚ THIỆN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Phú Thiện
	I
	0

	2
	
	Xã Ayun Hạ
	I
	0

	3
	
	Xã Chrôh Pơnan
	I
	0

	4
	
	Xã la Ake
	II
	1

	5
	
	Xã la Hiao
	II
	7

	6
	
	Xã la Peng
	II
	4

	7
	
	Xã la Piar
	II
	2

	8
	
	Xã la Sol
	II
	2

	9
	
	Xã Chư A Thai
	III
	5

	10
	
	Xã la Yeng
	III
	3

	XII
	HUYỆN IA PA
	
	
	

	1
	
	Xã Chư Mố
	II
	4

	2
	
	Xã la Mrơn
	II
	1

	3
	
	Xã Chư Răng
	III
	3

	4
	
	Xã la Broăi
	III
	3

	5
	
	Xã la Kdăm
	III
	6

	6
	
	Xã la Trok
	III
	4

	7
	
	Xã la Tul
	III
	3

	8
	
	Xã Kim Tân
	III
	3

	9
	
	Xã Pờ Tó
	III
	6

	XIII
	HUYỆN KBANG
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Kbang
	I
	6

	2
	
	Xã Đăk Hlơ
	II
	1

	3
	
	Xã Đak Smar
	II
	2

	4
	
	Xã Đông
	II
	4

	5
	
	Xã Nghĩa An
	II
	2

	6
	
	Xã Sơ Pai
	II
	3

	7
	
	Xã Đăk Rong
	III
	13

	8
	
	Xã Kon Pne
	III
	3

	9
	
	Xã Kông Bờ La
	III
	6

	10
	
	Xã Kông Lơng Khơng
	III
	6

	11
	
	Xã Krong
	III
	17

	12
	
	Xã Lơ Ku
	III
	10

	13
	
	Xã Sơn Lang
	III
	4

	14
	
	Xã Tơ Tung
	III
	8

	XIV
	HUYỆN KÔNG CHRO
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Kông Chro
	I
	2

	2
	
	Xã An Trung
	II
	4

	3
	
	Xã Chư Long
	III
	7

	4
	
	Xã Chư Krey
	III
	8

	5
	
	Xã Đăk Kơ Ning
	III
	6

	6
	
	Xã Đăk PLing
	III
	4

	7
	
	Xã Đăk Pơ Pho
	III
	5

	8
	
	Xã Đăk Sông
	III
	3

	9
	
	Xã Đăk Tơ Pang
	III
	6

	10
	
	Xã Kông Yang
	III
	5

	11
	
	Xã Sơ Ró
	III
	9

	12
	
	Xã Ya Ma
	III
	4

	13
	
	Xã Yang Nam
	III
	10

	14
	
	Xã Yang Trung
	III
	2

	XV
	HUYỆN KRÔNG PA
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Phú Túc
	I
	3

	2
	
	Xã Chư Ngọc
	II
	4

	3
	
	Xã la MLah
	II
	5

	4
	
	Xã Phú Cần
	II
	4

	5
	
	Xã Chư Đrăng
	III
	5

	6
	
	Xã Chư Gu
	III
	6

	7
	
	Xã Chư Rcăm
	III
	4

	8
	
	Xã Đất Bằng
	III
	5

	9
	
	Xã la Dreh
	III
	5

	10
	
	Xã la Rmok
	III
	6

	11
	
	Xã la Rsai
	III
	7

	12
	
	Xã la Rsươm
	III
	5

	13
	
	Xã Krông Năng
	III
	4

	14
	
	Xã Uar
	III
	3

	XVI
	HUYỆN IA GRAI
	
	
	

	1
	
	Thị trấn la Kha
	I
	0

	2
	
	Xã la Dêr
	I
	0

	3
	
	Xã la Bă
	II
	3

	4
	
	Xã la Hrung
	II
	2

	5
	
	Xã la Pếch
	II
	2

	6
	
	Xã la Sao
	II
	2

	7
	
	Xã la Tô
	II
	2

	8
	
	Xã la Yok
	II
	2

	9
	
	Xã la Chiă
	III
	4

	10
	
	Xã la Grăng
	III
	3

	11
	
	Xã Ia Khai
	III
	3

	12
	
	Xã la Krăi
	III
	6

	13
	
	Xã Ia O
	III
	4

	XVII
	HUYỆN MANG YANG
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Kon Dơng
	I
	0

	2
	
	Xã Đăk Djrăng
	I
	2

	ỏ
	
	Xã Ayun
	II
	5

	4
	
	Xã Đak Ta Ley
	II
	3

	5
	
	Xã Đăk Yă
	II
	2

	6
	
	Xã HRa
	II
	10

	7
	
	Xã Kon Thụp
	II
	5

	8
	
	Xã Đak Jơ Ta
	III
	2

	9
	
	Xã Đăk Trôi
	III
	8

	10
	
	Xã Đê Ar
	III
	8

	11
	
	Xã Kon Chiêng
	III
	8

	12
	
	Xã Lơ Pang
	III
	4


TỈNH GIA LAI
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	THỊ XÃ AYUN PA
	
	
	

	
	
	Chư Băh
	II
	

	
	
	
	
	1 Bôn Hiao

	
	
	
	
	2 Bôn Chư Băh B

	
	
	la Rbol
	II
	

	
	
	
	
	1 Bôn Krăi

	
	
	
	
	2 Bôn Rưng Ma Nhiu

	
	
	la Rtô
	II
	

	
	
	
	
	1 Bôn Phu Ma Miơng

	
	
	
	
	2 Bôn Phu Ma Nher I

	
	
	la Sao
	II
	

	
	
	
	
	1 Bôn Khăn

	
	
	
	
	2 Bôn H'Liếp

	II
	HUYỆN CHƯ PRÔNG
	
	

	
	
	la Bang
	I
	

	
	
	
	
	1 Làng Dơ Bang

	
	
	
	
	2 Làng Dơ Ngol

	
	
	Bình Giáo
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng Mui

	
	
	
	
	2 Làng Đê

	
	
	la Boòng
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng Klãh

	
	
	
	
	2 Làng Tnao

	
	
	
	
	3 Làng Khơr

	
	
	la Đrăng
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng Xung

	
	
	
	
	2 Làng La

	
	
	
	
	3 Làng Beng

	
	
	
	
	4 Làng Ó

	
	
	la Lâu
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng Tu

	
	
	
	
	2 Làng Đút

	
	
	la Me
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng Xom

	
	
	la Phìn
	II
	

	
	
	
	
	1 Bạc 1

	
	
	
	
	2 Grang 1

	
	
	
	
	3 Bạc 2

	
	
	la Pia
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng Lú

	
	
	
	
	2 Làng Pang

	
	
	
	
	3 Làng Hát 1

	
	
	la Tôr
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng Kly

	
	
	
	
	2 Làng Õ

	
	
	
	
	3 Làng Hle

	
	
	
	
	4 Làng Xo

	
	
	
	
	5 Làng Ngol

	
	
	
	
	6 Làng Blu

	
	
	la Piơr
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Piơr II

	
	
	
	
	2 Thôn Piơr I

	
	
	
	
	3 Làng Phung

	
	
	
	
	4 Làng Me

	
	
	la Ga
	III
	

	
	
	
	
	1 Làng Tu I

	
	
	
	
	2 Làng Tu II

	
	
	
	
	3 Làng Khôi

	
	
	la Mơ
	III
	

	
	
	
	
	1 Làng Klăh

	
	
	
	
	2 Làng Hnáp

	
	
	Ia O
	III
	

	
	
	
	
	1 Làng Boòng Nga

	
	
	
	
	2 Làng Kro

	
	
	
	
	3 Làng Grang

	
	
	la Puch
	III
	

	
	
	
	
	1 Làng Goòng

	
	
	
	
	2 Làng Brang

	
	
	
	
	3 Làng Bih

	III
	HUYỆN CHƯ PĂH
	
	
	

	
	
	la Ly
	I
	

	
	
	
	
	1 Làng Mun

	
	
	
	
	2 Làng Yăh

	
	
	Nghĩa Hòa
	I
	

	
	
	
	
	1 Làng Kênh

	
	
	Nghĩa Hưng
	I
	

	
	
	
	
	1 Làng Klung

	
	
	
	
	2 Làng Ea Lũh

	
	
	la Ka
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng Mrông Yố 2

	
	
	
	
	2 Làng Bui

	
	
	
	
	3 Làng Bluk Blui

	
	
	la Khươl
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng TơVơn 2

	
	
	
	
	2 Làng Klên

	
	
	
	
	3 Làng Pok

	
	
	
	
	4 Làng RơVai

	
	
	
	
	5 Làng Kach

	
	
	
	
	6 Làng Broch

	
	
	
	
	7 Làng TơVer

	
	
	la Mơ Nông
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng AMơng

	
	
	
	
	2 Làng Kép 2

	
	
	la Nhin
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng Bàng

	
	
	
	
	2 Làng Kênh Chóp

	
	
	la Phí
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng Yút

	
	
	
	
	2 Làng Kênh

	
	
	
	
	3 Làng Tum

	
	
	
	
	4 Làng Or

	
	
	
	
	5 Làng Rồi

	
	
	
	
	6 Làng Yăng 3

	
	
	
	
	7 Làng Yăng 2

	
	
	
	
	8 Làng Lút

	
	
	
	
	9 Làng Prép

	
	
	
	
	10 Làng Kép

	
	
	Chư Đang Ya
	III
	

	
	
	
	
	1 Làng Kó

	
	
	
	
	2 Làng Xóa

	
	
	
	
	3 Làng la Gri

	
	
	
	
	4 Làng Jar

	
	
	Đăk TơVer
	III
	

	
	
	
	
	1 Làng Tuêk

	
	
	
	
	2 Làng Krah

	
	
	
	
	3 Làng Hde

	
	
	Hà Tây
	III
	

	
	
	
	
	1 Làng Kon Sơ Lăng

	
	
	
	
	2 Làng Kon Bãh

	
	
	
	
	3 Làng Kon Pơ Nang

	
	
	
	
	4 Làng Kon Hơng Leh

	
	
	
	
	5 Làng Kon Chang

	
	
	
	
	6 Làng Kon Mãh

	
	
	
	
	7 Làng Kon Sơ Lăl

	
	
	
	
	8 Làng Kon Kơ Mó

	
	
	
	
	9 Làng Kon Sơ Bai

	
	
	la Kreng
	III
	

	
	
	
	
	1 Làng Doch 1

	
	
	
	
	2 Làng Doch 2

	
	
	
	
	3 Làng Díp

	IV
	HUYỆN CHƯ SÊ
	
	
	

	
	
	Bar Măih
	II
	

	
	
	
	
	1 Thoong Tăng

	
	
	
	
	2 Phăm Klăh 2

	
	
	
	
	3 Tơ Drăh 2

	
	
	Bờ Ngoong
	II
	

	
	
	
	
	1 Amo

	
	
	
	
	2 Quái

	
	
	Chư Pơng
	II
	

	
	
	
	
	1 Hố Lao

	
	
	
	
	2 Hố Bua

	
	
	Dun
	II
	

	
	
	
	
	1 Ring Răng

	
	
	la Blang
	II
	

	
	
	
	
	1 Koái

	
	
	
	
	2 Mung

	
	
	
	
	3 Hlú

	
	
	
	
	4 Roh

	
	
	la Pal
	II
	

	
	
	
	
	1 Kueng O

	
	
	
	
	2 Tao Kuk

	
	
	
	
	3 Tao Ròong

	
	
	la Tiêm
	II
	

	
	
	
	
	1 Ka

	
	
	
	
	2 Nái

	
	
	AlBă
	III
	

	
	
	
	
	1 Pă Boong

	
	
	
	
	2 Nút Riêng 1

	
	
	
	
	3 Nút Riêng 2

	
	
	
	
	4 Klah Nhân

	
	
	
	
	5 Roh Lớn

	
	
	
	
	6 Roh Nhỏ

	
	
	
	
	7 la Doa

	
	
	Ayun
	III
	

	
	
	
	
	1 Keo

	
	
	
	
	2 Kpaih

	
	
	
	
	3 Pă Leng

	
	
	
	
	4 A Chông

	
	
	
	
	5 A Chép

	
	
	
	
	6 Vơng

	
	
	
	
	7 Tung Ke 1

	
	
	
	
	8 Tung Ke 2

	
	
	
	
	9 HVăc 1

	
	
	
	
	10 HVăc 2

	
	
	
	
	11 Rung Rang 1

	
	
	
	
	12 Rung Rang 2

	
	
	
	
	13 DLâm

	
	
	HBông
	III
	

	
	
	
	
	1 Kte 1

	
	
	
	
	2 Kte 3

	
	
	
	
	3 Ring 1

	
	
	
	
	4 Ring 2

	
	
	
	
	5 Kueng Đơng

	
	
	
	
	6 Kueng Xi Nghiệp

	
	
	
	
	7 Dlâm

	
	
	Kông Htok
	III
	

	
	
	
	
	1 Diếp

	
	
	
	
	2 Ser

	
	
	
	
	3 Ó

	
	
	
	
	4 Dơ Nông

	
	
	
	
	5 U

	
	
	
	
	6 la Choan

	V
	HUYỆN CHƯ PƯH
	
	
	

	
	
	Thị trấn Nhơn Hòa
	I
	

	
	
	
	
	1 Plei Thông A

	
	
	
	
	2 Plei Tông Wil

	
	
	Ia Blứ
	I
	

	
	
	
	
	1 Làng Kuăi

	
	
	la Le
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng la Jol

	
	
	
	
	2 Làng la Brel

	
	
	
	
	3 Làng la Bia

	
	
	
	
	4 Làng Phung

	
	
	la Phang
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng Chăo Pong

	
	
	
	
	2 Plei Briêng

	
	
	
	
	3 Làng Chư Pố 2

	
	
	
	
	4 Plei Phung A

	
	
	
	
	5 Plei Phung B

	
	
	Chư Don
	III
	

	
	
	
	
	1 Plei Thơh Ga B

	
	
	
	
	2 Plei Hlốp

	
	
	
	
	3 Plei Ngăng

	
	
	la Dreng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tung Đao

	
	
	
	
	2 Thôn Tung Chrêh

	
	
	
	
	3 Thôn Tung Mo A

	
	
	Ia Hla
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Dư Keo

	
	
	
	
	2 Thôn Hra

	
	
	
	
	3 Thôn Tong Kek

	
	
	
	
	4 Làng Mung

	
	
	la Rong
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Khô Roa

	
	
	
	
	2 Thôn la Sâm

	
	
	
	
	3 Thôn Teng Nong

	VI
	HUYỆN ĐAK ĐOA
	
	
	

	
	
	ADơk
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Blo

	
	
	
	
	2 ADơk kông

	
	
	
	
	3 Biă Tĩh lI

	
	
	
	
	4 Yòng

	
	
	Đak Krong
	II
	

	
	
	
	
	1 Đê Klanh

	
	
	
	
	2 Ăng Lẻ

	
	
	Đak Sơmei
	II
	

	
	
	
	
	1 Đê Sơmei

	
	
	
	
	2 Đê Pral

	
	
	la Băng
	II
	

	
	
	
	
	1 Bông Lar

	
	
	
	
	2 Châm Bôm

	
	
	
	
	3 O Đất

	
	
	
	
	4 Brong Thông


	
	
	K'Dang
	II
	

	
	
	
	
	1 Trek

	
	
	H'Neng
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn Ring

	
	
	
	
	3 Thôn Ngol

	
	
	Hà Đông
	III
	

	
	
	
	
	1 Kon Ma Har

	
	
	
	
	2 Kon Pơ Dram

	
	
	
	
	3 Kon Nak

	
	
	
	
	4 Kon Jốt

	
	
	HNol
	III
	

	
	
	
	
	1 Hlang

	
	
	
	
	2 Grek

	
	
	
	
	3 Bot

	
	
	la Pết
	III
	

	
	
	
	
	1 Bianeh

	
	
	
	
	2 Aklah

	
	
	
	
	3 Brong Goai

	
	
	
	
	4 Almoi

	
	
	
	
	5 Aroh

	
	
	
	
	6 Biabre

	
	
	Kon Gang
	III
	

	
	
	
	
	1 Klot

	
	
	
	
	2 Tang

	
	
	
	
	3 Ktập

	
	
	
	
	4 Dung Rơ

	
	
	
	
	5 Đal

	
	
	
	
	6 Kop

	
	
	
	
	7 Ktu

	
	
	
	
	8 Krái

	
	
	Trang
	III
	

	
	
	
	
	1 Wom

	
	
	
	
	2 Kồ

	
	
	
	
	3 Breng

	
	
	
	
	4 Blưng

	
	
	
	
	5 Ghè

	
	
	
	
	6 Phạm Ghè

	
	
	
	
	7 Kol

	VII
	HUYỆN ĐỨC CƠ
	
	
	

	
	
	la Din
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng Yit Tú

	
	
	
	
	2 Làng Yit Rông I

	
	
	
	
	3 Làng Yit Rông II

	
	
	
	
	4 Làng Grông

	
	
	
	
	5 Làng A1

	
	
	
	
	6 Làng Neh I

	
	
	
	
	7 Làng Neh II

	
	
	la Krêl
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng Ngol Le II

	
	
	
	
	2 Làng Khóp

	
	
	
	
	3 Làng Ngôl Rông

	
	
	
	
	4 Làng Krol

	
	
	
	
	5 Làng Ngol Le I

	
	
	la Kriêng
	II
	

	
	
	
	
	1 Làng Ấp

	
	
	
	
	2 Làng Pnuk

	
	
	
	
	3 Làng Lung I

	
	
	
	
	4 Làng Lung II

	
	
	
	
	5 Làng Grông

	
	
	
	
	6 Làng Krai
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